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QUY ĐỊNH VỀ MỨC 
TRANG BỊ CÁC THIẾT BỊ NỘI THẤT CHO TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CÁC CƠ QUAN KHU VỰC TỈNH LỴ BÌNH PHƯỚC

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2000/QĐ-UB ngày 10 tháng 8 na9m 2000 của UBND tỉnh Bình Phước)

1/ Đối tượng áp dụng:

· Là các sở, ngành thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan ban ngành, đoàn thể thuộc khối Đảng có sử dụng kinh phí đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách địa phương.

· Trụ sở của Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh không áp dụng định mức theo văn bản này.

2/ Nội dung và yêu cầu về trang bị các thiết bị làm việc:

· Tất cả các cơ quan (nêu trên) đều phải tận dụng hết các trang thiết bị làm việc như bàn, ghế, tủ, các thiết bị tài sản khác v.v.. đã được trang bị trước đây mà hiện nay vẫn còn đang sử dụng.

· Chỉ trang bị thêm các thiết bị làm việc cho các bộ phận mới phát sinh ( như hội trường, phòng họp, phòng khách, phòng vi tính v.v..) và trang thiết bị cho các phòng ban trước đây còn thiếu theo mức được quy định dưới đây.

3/ Mức trang bị:

a) Đối với phòng làm việc của lãnh đạo:

+ Giám đốc các sở,lãnh đạo cấp trưởng các cơ quan, Ban, ngành tương đương:

· Một bộ salon tiếp khách tối đa không quá 3,3 triệu đồng/bộ.

· 02 ghế tiếp khách không quá 300.000đ/chiếc.

· 01 tủ hoặc giá hồ sơ không quá 2,0 triệu.

· 01 bộ bàn ghế làm việc không quá 3,0 triệu.

+ Phó giám đốc các sở, lãnh đạo cấp phó các cơ quan, ban, ngành tương đương:

· Một bộ salon tiếp khách tối đa không quá 3,0triệu đồng/bộ.

· 02 ghế tiếp khách không quá 300.000đ/chiếc.

· 01 tủ hoặc giá hồ sơ không quá 1,7 triệu.

· 01 bộ bàn ghế làm việc không quá 2,7 triệu.

Chỉ trang bị salon tiếp khách cho phòng lãnh đạo (Trưởng, phó cơ quan) và có thể thêm đối với phòng hành chính tổng hợp.
b) Đối với phòng làm việc còn lại:

· Các cán bộ quản lý (Trưởng, phó phòng ban) được trang bị 01 bộ bàn ghế không qú 1.200.000 đ/bộ và 01 tủ hồ sơ không quá 1.5 triệu.

· Các nhân viên còn lại được trang bị một bộ bàn ghế không quá 800.000 đ/bộ ( bàn + ghế) và 01 tủ hồ sơ không quá 700.000 đ/ chiếc. 

· Các phòng ban kỹ thuật được trang bị thêm 01 bàn không quá 1.5 triệu đồng/ bàn.

· Ghế tiếp khách giao dịch tuỳ thuộc theo yêu cầu thực tế của đơn vị với mức giá tối đa không quá 150.000 đ/ghế.

c) Đối với phòng Hội trường, phòng họp giao ban hay phòng họp nhỏ:

· Phòng hội trường có số chỗ căn cứ vào dư án và thiết kế được duyệt. Nếu hội trường có kê chung cả bàn và ghế thì số chổ được tính theo mức diện tích ≥ 1,4m2/chỗ. 

· Mức đơn giá bàn + ghế tối đa cho một chổ là 700.000 đ/chỗ.
· Bục phát biểu và bục để tượng Bác bằng gỗ, mỗi bục không quá 1,5 triệu.
· Khẩu hiệu, tượng Bác không quá 2,5 triệu đồng.
· Hệ thống âm thanh bao gồm ampi, đầu lọc, micro, ổn áp v.v.. hiện tại chỉ trang bị cho các cơ quan họi hhọp nhiều ( các cơ quan ít hội họp thì xem xét sau) với tông cộng không quá 5.500.000đ.
· Các phòng họp giao ban hay phòng họp nhỏ có bố trí bàn lớn, bàn oval tùy theo kích thước của phòng mà làm cho phù hợp vừa tiết kiệm vừa đảm bảo yêu cầu thẩm mỹvà sử dụng.
d) Đối với trang bị rèm,màn cửacủa các phòng: Được trang bị tùy theo thiết kế kiến trúc và điều kiện làm việc của đơn vị nhưng phải là vật liệu sản xuất trong nước, bảo đảm tiện lợi tiết kiệm.

e) Đối với phòng vi tính và phòng phụ trợ khác:

· Phòng vi tính căn cứ vào số máy được bố trí tại phòng để trang bị số lượng bàn ghế cho phù hợp, về chủng loại bàn là loại ván okai, mức giá tối đa không quá 850.000 đ/bộ.

· Mỗi đơn vị được trang bị một tủ lạnh mức giá tối đa không quá 5,0 triệu đồng, một máy lọc nước để uống không quá 4,0 triệu đồng. Các thiết bị khác trang bị chó các phòng phụ trợ khác như phòng lưu trữ, phục vụ v.v… đề nghị các đơn vị trang bị từng bước saunày bằng kinh phí hoạt động hàng năm.

· Riêng các cơ quan gồm Sở Tài chính - Vật giá, Sở Địa chính, Sở Tư pháp. Trung tâm lưu trữ Tỉnh, việc trang bị cho bộ phận lưu trữ được lập dự toán riêng để Sở Tài chính - Vật giá thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

h) Đối với các ban quản lý dự án:

- Các Ban QLDA nếu có nhu cầu trang bị nội thất thì lập dự toán riêng và duyệt vào chi phí hoạt động ngành năm được duyệt.

4/ Quy định thực hiện:

a) Nguồn vốn mua sắm trang thiết bị nội thất: Được thanh quyết toán vào vốn đầu tư xây dưng cơ bản địa phương.

b) Đối với những sở, ngành đã có chi phí trang thiết bị nội thất trong dự án được duyệt: thục hiện tiếp theo quy đinh đầu tư xây dựngcơ bản hiện hành.

c) Đối với những sở, ngành chưa được duyệt chi phí trang thiết bị nội thất. Ban QLDA các sở, ngành lập dự trù mua sắm gửi Sở Tài chính - Vật giá thẩm định, hồ sơ gồm:

· Những trang thiết bị cơ quan hiện có, có thể sử dụng được để đưa vào trụ sở mới.

· Tổng nhu cầu trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho công tác của cơ quan.Từ đó trên cơ sở cân đối nhu cầu với số tài sản hiện có để đề xuất nhu cầu cần trang bị thêm. 
d) Giao cho Sở Tài chính - Vật giá xem xét dự trù, thẩm định giá trang thiết bị (đối với các sở ngành chưa được duyệt dự án), trình UBND tỉnh phê duyệt dư toán kinh phí thực hiện.

e) Sau khi có dự toán được UBND tỉnh phê duyệt, tùy theo tính chất và qui mô của dự toán mà chủ đầu tư đề nghị với Sở Tài chính - Vật giá xem xét trình UBND tỉnh quyết định phương thức lựa chọn đấu thầu hoặc chỉ định nhà thầu cung cấp. Khi thực hiện xong việc mua sắm trang thiết bị phải mời các ngành chức năng gồm đại diện: Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Kho bạc NN, Sở Xây dựng tổ chức nghiệm thu việc thực hiện.
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